
PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số:……/UBND-NN ngày ….tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Tuy Phước)

1. Nghề lưới kéo

a) Tổng số tàu 39 chiếc, trong đó: Tàu cá đã đăng ký 13 chiếc, tàu cá chưa đăng ký 26 chiếc, cụ thể như sau:

Chiều dài tàu (6 -<12m) (12-<15m) (>=15m) Tổng

Tàu cá đã đăng ký (chiếc) 13 13

Tàu cá chưa đăng ký (chiếc) 26 26

Tổng 39 0 0 39

b) Nhu cầu chuyển đổi nghề:

Đơn vi tính: Chiếc

Chuyển sang 

nghề khai

thác hải

 sản khác

Chuyển sang 

lĩnh vực 

khác ngoài 

khai

 thác hải sản

Chuyển sang 

nghề khai 

thác

 hải sản khác

Chuyển sang 

lĩnh vực 

khác ngoài 

khai

 thác hải sản

Chuyển sang 

nghề khai

thác hải

 sản khác

Chuyển sang 

lĩnh vực khác 

ngoài khai

 thác hải sản

Tàu cá đã đăng ký 13 13

Tàu cá chưa đăng ký 26 26

39 0 0 0 0 39

c) Dự kiến nhu cầu kinh phí từng loại hình và từng giai đoạn

 BÁO CÁO ĐỀ XUẤT NHU CẦU CHUYỂN ĐỔI NGHỀ TẠI HUYỆN TUY PHƯỚC

Giai đoạn Chiều dài tàu

(6 -<12m) (12-<15m) (>=15m)

Tổng

2024 - 2025

Tổng



2. Nghề lưới lồng ( lồng giây)

a) Tổng số tàu 301 chiếc, trong đó: Tàu cá đã đăng ký 137 chiếc, tàu cá chưa đăng ký 164 chiếc, cụ thể như sau:

Chiều dài tàu (6 -<12m) (12-<15m) (>=15m) Tổng

Tàu cá đã đăng ký (chiếc) 137 137

Tàu cá chưa đăng ký (chiếc) 164 164

Tổng 301 0 0 301

b) Nhu cầu chuyển đổi nghề:

Đơn vi tính: Chiếc

Chuyển sang 

nghề khai

thác hải

 sản khác

Chuyển sang 

lĩnh vực 

khác ngoài 

khai

Chuyển sang 

nghề khai 

thác

 hải sản khác

Chuyển sang 

lĩnh vực 

khác ngoài 

khai

Chuyển sang 

nghề khai

thác hải

 sản khác

Chuyển sang 

lĩnh vực khác 

ngoài khai

 thác hải sản

Tàu cá đã đăng ký 84 53 137

Tàu cá chưa đăng ký 105 59 164

189 112 0 0 0 0 301

c) Dự kiến nhu cầu kinh phí từng loại hình và từng giai đoạn

Giai đoạn Chiều dài tàu

(6 -<12m) (>=15m)

Tổng

2025 - 2026

Tổng

(12-<15m)



3. Nghề xung điện, xiếc máy

a) Tổng số tàu 135 chiếc, trong đó: Tàu cá đã đăng ký 50 chiếc, tàu cá chưa đăng ký 85 chiếc, cụ thể như sau:

Chiều dài tàu (6 -<12m) (12-<15m) (>=15m) Tổng

Tàu cá đã đăng ký (chiếc) 50 50

Tàu cá chưa đăng ký (chiếc) 85 85

Tổng 135 0 0 135

b) Nhu cầu chuyển đổi nghề:

Đơn vi tính: Chiếc

Chuyển sang 

nghề khai

thác hải

 sản khác

Chuyển sang 

lĩnh vực 

khác ngoài 

khai

Chuyển sang 

nghề khai 

thác

 hải sản khác

Chuyển sang 

lĩnh vực 

khác ngoài 

khai

Chuyển sang 

nghề khai

thác hải

 sản khác

Chuyển sang 

lĩnh vực khác 

ngoài khai

 thác hải sản

Tàu cá đã đăng ký 46 4 50

Tàu cá chưa đăng ký 72 13 85

118 17 0 0 0 0 135

c) Dự kiến nhu cầu kinh phí từng loại hình và từng giai đoạn

2024 - 2025

Tổng

Giai đoạn Chiều dài tàu

(6 -<12m) (12-<15m) (>=15m)

Tổng
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